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CHỈ THỊ 
Về việc tổ chức triển khai thực hiện 

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 
  

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (sau đây 
gọi tắt là Tổng điều tra) trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về 
các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự 
nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở 
tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép 
hoạt động tại Việt Nam, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng 
kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.  

Đây là cuộc Tổng điều tra với quy mô lớn định kỳ 5 năm một lần trên 
phạm vi cả nước. Với mục đích nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở 
và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh 
doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ 
sở, của lao động theo địa bàn, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu 
quản lý của Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Để đảm bảo cuộc Tổng 
điều tra đạt kết quả tốt và đúng thời gian quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu 
cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra, Ủy ban Nhân dân các cấp và các Sở, ban, ngành, 
cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Tổng điều tra theo 
những nội dung sau: 

I. Về đối tượng, đơn vị, phạm vi, nội dung, phương pháp, thời điểm 
điều tra: 

1. Đối tượng, đơn vị điều tra: là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh 
doanh thuộc mọi loại hình kinh tế (loại trừ các hộ sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản đã điều tra trong Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và 
Thủy sản năm 2016), các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, 
hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, thỏa 
mãn cả ba điều kiện sau đây: 

      - Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc 
quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; 

      - Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành 
hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; 

      - Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập 
quán kinh doanh. 

 Riêng các cơ sở đã đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động, 
đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở tạm ngừng 
SXKD theo thời vụ hoặc để đầu tư mở rộng quy mô SXKD, đổi mới công nghệ, 
sửa chữa, chuyển đổi mô hình pháp lý hoặc tổ chức, chờ sáp nhập, giải 
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thể…nhưng bộ phận quản lý đang hoạt động, có thể trả lời thông tin trên phiếu 
vẫn là các đơn vị điều tra. 

 Các đơn vị điều tra được chia thành 4 khối: Khối doanh nghiệp gồm các 
doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập và các hợp tác xã, các cơ sở 
trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài tại Việt Nam; Khối hành chính, sự nghiệp gồm các cơ quan hành chính, 
đơn vị sự nghiệp và các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 
Khối cá thể gồm gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm 
nghiệp, thủy sản; Khối tôn giáo gồm các cơ sở tôn giáo được nhà nước công 
nhận; cơ sở tín ngưỡng là đình, đền, miếu… 

2, Phạm vi điều tra 

Cuộc Tổng điều tra được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh đối với các đơn 
vị điều tra thuộc các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế. 

3. Nội dung điều tra:  

Nội dung điều tra bao gồm 06 nhóm thông tin sau: 

(1) Nhóm thông tin chung về cơ sở: thông tin định danh của cơ sở, ngành 
hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình sở hữu, loại hình tổ chức, cơ sở...; 

(2) Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: thông tin 
về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; 

(3) Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: tài sản, 
nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các 
khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử 
dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành 
trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt 
Nam 2007 và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010; 

(4) Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: sử dụng 
máy tính, mạng internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại 
điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet; 

(5) Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp: 
mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn;  

(6) Nhóm thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: đổi mới công nghệ trong 
các doanh nghiệp chế biến, chế tạo, gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước 
ngoài. 

4. Thời điểm, thời gian và phương pháp Tổng điều tra: 

4.1. Thời điểm, thời kỳ tổng điều tra 

4.1.1. Thời điểm Tổng điều tra:  

- Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp: ngày 01/3/2017; 

- Khối cá thể và khối tôn giáo: ngày 01/7/2017. 

4.1.2. Thời kỳ Tổng điều tra: những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được 
lấy thông tin theo số phát sinh trong năm 2016 hoặc các tháng năm 2017 tùy 
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theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu 
điều tra. 

4.2. Thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin tại địa bàn 

- Đối với khối doanh nghiệp: chuẩn bị thu thập thông tin trong 15 ngày, từ 
ngày 01 đến 15/3/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 
đến 31/5/2017;  

- Đối với khối hành chính, sự nghiệp: chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 
ngày, từ ngày 01 đến 31/03/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ 
ngày 01/4 đến 31/5/2017;  

- Đối với khối cá thể, tôn giáo: chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, 
từ ngày 20 đến 30/6/2017. Tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 
01 đến 30/7/2017. 

4.3. Phương pháp điều tra  

4.3.1. Áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp 
gián tiếp tùy theo từng loại đơn vị điều tra: 

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính, 
sự nghiệp: căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi địa phương, kết hợp sử dụng 
phương pháp phỏng vấn trực tiếp (điều tra viên đến đơn vị điều tra, hỏi thông tin 
và ghi vào phiếu) và phương pháp gián tiếp (cơ quan Thống kê mời đại diện đơn 
vị điều tra tham dự tập huấn để nghe hướng dẫn ghi phiếu điều tra hoặc điều tra 
viên gửi phiếu đến đơn vị điều tra, hướng dẫn ghi phiếu trực tiếp hoặc qua các 
phương tiện thông tin, hẹn ngày gửi trả phiếu đã điền thông tin cho cơ quan 
thống kê). 

- Đối với các đơn vị điều tra thuộc khối cá thể và tôn giáo: áp dụng thống 
nhất phương pháp phỏng vấn trực tiếp. 

4.3.2. Người cung cấp thông tin ở từng khối đơn vị điều tra như sau:  

- Khối doanh nghiệp: Là lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo phòng kế toán, 
phòng nhân sự và các phòng ban liên quan; 

- Khối hành chính, sự nghiệp: Là lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo văn phòng 
cơ quan, bộ phận tổ chức, nhân sự, tài chính, công nghệ thông tin; người quản lý 
hoặc người phụ trách cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp; 

- Khối cá thể và tôn giáo: Là chủ cơ sở hoặc người quản lý cơ sở, người 
bán hàng nếu người đó có thể trả lời đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu 
điều tra. 

Tuy nhiên, tùy theo điều kiện thuận lợi về khu vực, về quản lý theo ngành 
như đối với các khu công nghiệp, các cơ quan giáo dục, y tế… việc phát và thu 
phiếu điều tra sẽ thống nhất thông qua đầu mối là cơ quan chủ quản, ban quản 
lý. 

II. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 
2017 các cấp khẩn trương, chỉ đạo thực hiện các công việc sau: 
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- Ở tỉnh: Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành, mở 
hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ ở tỉnh, lập dàn mẫu, phân công các thành 
viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc các huyện, thị xã, 
thành phố tiến hành điều tra thu thập số liệu kịp thời, chính xác theo từng tiêu 
chí biểu mẫu quy định, tổng hợp nhanh, nghiệm thu các loại phiếu điều tra từ 
huyện, thị xã, thành phố bàn giao. 

- Ở huyện, thị xã, thành phố: Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố có 
trách nhiệm tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ, rà soát việc lập danh sách 
thực tế ở địa phương. Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo kiểm tra, 
giám sát hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra theo 
đúng phương án, biểu mẫu quy định, tổng hợp nhanh, nghiệm thu các loại phiếu 
điều tra từ xã, phường, thị trấn bàn giao. 

- Ở xã, phường, thị trấn: Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn chỉ đạo lập 
danh sách thực tế các đơn vị điều tra trên địa bàn mình phụ trách; tuyển chọn lực 
lượng trực tiếp điều tra (điều tra viên, đội trưởng điều tra) là những người có 
trình độ văn hóa, am hiểu tình hình thực tế của địa phương, đã từng tham gia các 
cuộc điều tra thống kê trước đây. Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn thường xuyên 
tổ chức giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc điều tra viên và cơ sở tiến hành 
điều tra theo đúng phương án, tổng hợp nhanh kết quả, nghiệm thu các loại 
phiếu điều tra từ điều tra viên và cơ sở thuộc địa bàn quản lý. 

2. Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan 
xây dựng kế hoạch triển khai Tổng điều tra của tỉnh. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện 
Tổng điều tra bảo đảm đạt yêu cầu, mục đích và tiến độ thời gian của cuộc Tổng 
điều tra theo đúng quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài Phát 
thanh truyền hình tỉnh và thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê) có kế 
hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc 
Tổng điều tra lần này. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 
Phòng Văn hóa thông tin, Đài Phát thanh Truyền thanh và truyền hình huyện, thị 
xã, thành phố tuyên tuyền các nội dung Tổng điều tra trên địa bàn huyện, thị xã, 
thành phố.  

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp danh sách các đơn vị hành chính sự 
nghiệp và các dữ liệu thu chi có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp 
danh sách đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, Sở 
Công thương cung cấp văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được 
cấp phép hoạt động tại tỉnh, Cục Thuế cung cấp danh sách các doanh nghiệp, chi 
nhánh doanh nghiệp, hộ cá thể theo các chỉ tiêu tên cơ sở, mã số thuế, địa chỉ, 
doanh thu và số thuế đã nộp cho thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê).  

5. Cục Thống kê phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí xử lý tổng 
hợp in ấn số liệu tổng điều tra, thiết kế đĩa DVD (chi tiết đến địa bàn xã, 
phường, thị trấn) và phân tích, biên soạn, in ấn các chuyên đề về Tổng điều tra 
cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp làm tài liệu phục vụ cho những yêu cầu, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định. 

III. Thời gian tổ chức, triển khai thực hiện Tổng điều tra: 
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1. Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện tổ chức tập huấn trong tháng 3, 4 và tháng 
6/2017. 

2. Lập danh sách các đơn vị điều tra trên địa bàn đối với khối doanh 
nghiệp trong tháng 02/2017; khối hành chính, sự nghiệp tháng 3/2017; khối cá 
thể và tôn giáo trong tháng 6/2017. 

3. Điều tra thu thập thông tin theo các phiếu: đối với doanh nghiệp bắt đầu 
vào ngày 15/3/2017; khối hành chính, sự nghiệp vào ngày 01/4/2017; khối cá 
thể và tôn giáo bắt đầu từ ngày 01/7/2017. 

4. Nghiệm thu các phiếu: khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự 
nghiệp vào tháng 6/2017; khối cá thể và tôn giáo vào tháng 8, 9/2017. 

5. Tổng hợp nhanh trong tháng 9/2017. 

6. Xử lý, tổng hợp phân tích kết quả Tổng điều tra trong tháng 01/2018. 

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giao cho Cục Thống kê 
tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp và các Sở, ban, ngành có liên 
quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ thị./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu: VT, TH, KT. 

 CHỦ TỊCH  
  
  
  
  
 
             
 

Nguyễn Ngọc Hai 

 


